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VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số:             /TTTV- HTQT 

V/v vùng trồng, cơ sở đóng gói  

xuất khẩu sang Trung Quốc 
 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2025 

Kính gửi: Chi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai 

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TTBVTV) nhận được thông tin của 
Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) về việc phê duyệt mã số cho các vùng 
trồng và cơ sở đóng gói (CSĐG) đối với sản phẩm sầu riêng xuất khẩu sang Trung 
Quốc. 

Cục TTBVTV thông tin đến Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia 
Lai (sau đây gọi là Chi cục) danh sách các vùng trồng và CSĐG sầu riêng đã được 
GACC phê duyệt tại phụ lục ban hành kèm theo văn bản này. Thông báo bằng 
văn bản cho các vùng trồng, cơ sở đóng gói đáp ứng đầy đủ các điều kiện, yêu 
cầu của nước nhập khẩu để bắt đầu sử dụng. Sau khi cấp mã số, hàng năm phía 
GACC sẽ thực hiện kiểm tra đột xuất hoặc định kỳ. Để bảo đảm việc tuân thủ các 
quy định trong Nghị định thư, bảo vệ uy tín, thương hiệu và phát triển bền vững 
ngành hàng sầu riêng tại Việt Nam, Cục TTBVTV đề nghị Chi cục: 

1. Tiếp tục duy trì các điều kiện, yêu cầu đối với các vùng trồng và CSĐG 
có mã số đã được GACC phê duyệt. Trường hợp các vùng trồng không còn duy 
trì đủ điều kiện, không đáp yêu cầu của nước nhập khẩu đề nghị Chi cục chủ động 
tạm dừng hoặc thu hồi mã số và thông báo lại cho Cục TTBVTV để phối hợp 
trong công tác quản lý.  

2. Phổ biến, hướng dẫn các đơn vị đã có mã số được phê duyệt tuân thủ 
đúng các quy định của Việt Nam và nước nhập khẩu, yêu cầu cơ sở thực hiện 
kiểm tra, kiểm soát các lô hàng trước khi xuất khẩu để đảm bảo không nhiễm đối 
tượng kiểm dịch thực vật mà Trung Quốc quan tâm và tuân thủ các yêu cầu kiểm 
dịch và an toàn thực phẩm. 

3. Trong trường hợp các vùng trồng và CSĐG vi phạm đề nghị Chi cục chủ 
động thực hiện thông báo dừng xuất khẩu đối với các mã số vùng trồng, CSĐG 
hoặc theo thông báo vi phạm của nước nhập khẩu. 

Vậy, Cục TTBVTV thông tin để Chi cục biết và thực hiện. Trong quá trình 
thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị thông tin về Cục TTBVTV để kịp 
thời phối hợp giải quyết./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Phòng KDTV; 

- Các Chi cục KDTV vùng; 

- Lưu VT, HTQT (L). 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 
 

 

 

 

Nguyễn Quang Hiếu 



PHỤ LỤC I 

Danh sách mã số vùng trồng đã được GACC phê duyệt 

(Kèm theo công văn số           /TTTV-HTQT ngày        tháng        năm 2025) 

STT Tên tiếng Việt 
Tên đã được 
GACC phê 

duyệt 

Địa chỉ 

(tiếng việt) 

Địa chỉ 

(Tiếng anh) 

Mã số do 
nước nhập 
khẩu cấp1  

Mã số vùng 
trồng xuất 

khẩu 

Diện 
tích 
(ha) 

Người đại diện 
Thị 

trường 

1.  Hoàng Gia 1 Hoang Gia 1 
Xã Ia Blang, 

huyện Chư Sê, 
tỉnh Gia Lai 

Ia Blang 
commune, Chu Se 

district, Gia Lai 
province 

VN - GLOR - 
0233 

RD.GLOR-
0241 

11,40 
Trần Lâm 

Phương Tâm, 
ĐT 0888381738 

Trung 
Quốc 

2.  Hoàng Gia 2 Hoang Gia 2 
Xã Ia Hla, huyện 
Chư Pưh, tỉnh Gia 

Lai 

Ia Hla commune, 
Chu Puh district, 
Gia Lai province 

VN - GLOR - 
0234 

RD.GLOR-
0242 

16,10 
Trần Lâm 

Phương Tâm, 
ĐT 0888381739 

Trung 
Quốc 

3.  
Sầu riêng Ia 

Pếch 
Durian Ia 

Pech 

Xã Ia Pếch, huyện 
Ia Grai, tỉnh Gia 

Lai 

Ia Pech commune, 
Ia Grai district, 

Gia Lai province 

VN - GLOR - 
0235 

RD.GLOR-
0243 

30,70 
Ngô Thị Thu 

Hồng, ĐT 
02466816996 

Trung 
Quốc 

4.  
Sầu riêng Ia 

Pếch 1 
Durian Ia 
Pech 1 

Xã Ia Pếch, huyện 
Ia Grai, tỉnh Gia 

Lai 

Ia Pech commune, 
Ia Grai district, 

Gia Lai province 

VN - GLOR - 
0236 

RD.GLOR-
0244 

25,55 
Hà Đăng Thuận, 
ĐT 0966774489 

Trung 
Quốc 

5.  
Sầu riêng Ia 

Pếch 2 
Durian Ia 
Pech 2 

Xã Ia Pếch, huyện 
Ia Grai, tỉnh Gia 

Lai 

Ia Pech commune, 
Ia Grai district, 

Gia Lai province 

VN - GLOR - 
0237 

RD.GLOR-
0245 

34,30 
Hà Đăng Thuận, 
ĐT 0966774490 

Trung 
Quốc 

6.  Thiên Kim 1 
Thien Kim 
Durian 1 

Xã Ia Dom, huyện 
Đức Cơ, tỉnh Gia 

Lai 

Ia Dom commune, 
Đuc Co district, 
Gia Lai province 

VN - GLOR - 
0238 

RD.GLOR-
0251 

15,90 
Lỷ Thị Lan, ĐT 

0985102828 
Trung 
Quốc 

                                           
1 Mã số này dùng để in trên bao bì sản phẩm khi thực hiện xuất khẩu 

 



STT Tên tiếng Việt 
Tên đã được 
GACC phê 

duyệt 

Địa chỉ 

(tiếng việt) 

Địa chỉ 

(Tiếng anh) 

Mã số do 
nước nhập 
khẩu cấp1  

Mã số vùng 
trồng xuất 

khẩu 

Diện 
tích 
(ha) 

Người đại diện 
Thị 

trường 

7.  Thiên Kim 2 
Thien Kim 
Durian 2 

Xã Ia Dom, huyện 
Đức Cơ, tỉnh Gia 

Lai 

Ia Dom commune, 
Đuc Co district, 
Gia Lai province 

VN - GLOR - 
0239 

RD.GLOR-
0252 

14,10 
Lỷ Thị Lan, ĐT 

0985102829 
Trung 
Quốc 

8.  Tùng Phan 1 
Tung Phan 
Durian 1 

Xã Ia Yok, huyện 
Ia Grai, tỉnh Gia 

Lai 

Ia Yok commune, 
Ia Grai district, 

Gia Lai province 

VN - GLOR - 
0240 

RD.GLOR-
0253 

20,40 
Phan Văn Tùng, 
ĐT 0919319181 

Trung 
Quốc 

9.  
Sầu riêng 

ThaCo Cao 
Nguyên 1 

ThaCo Cao 
Nguyen durian 

1 

Xã Ia Pếch, huyện 
Ia Grai, tỉnh Gia 

Lai 

Ia Pech 
Commune, Ia Grai 
District, Gia Lai 

Province 

VN - GLOR - 
0245 

RD.GLOR-
0257 

21,93 
Hồ Đắc Quang 

ĐT: 0903585934 
Trung 
Quốc 

10.  
Sầu riêng 

ThaCo Cao 
Nguyên 2 

ThaCo Cao 
Nguyen durian 

2 

Xã Ia Pếch, huyện 
Ia Grai, tỉnh Gia 

Lai 

Ia Pech 
Commune, Ia Grai 
District, Gia Lai 

Province 

VN - GLOR - 
0246 

RD.GLOR-
0258 

23,90 
Hồ Đắc Quang 

ĐT: 0903585934 
Trung 
Quốc 

11.  
Sầu riêng 

ThaCo Cao 
Nguyên 3 

ThaCo Cao 
Nguyen durian 

3 

Xã Ia Blang, 
huyện Chư Sê, 

tỉnh Gia Lai 

Ia Bang 
Commune, Chư 
Prông District, 

Gia Lai Province 

VN - GLOR - 
0247 

RD.GLOR-
0259 

10,90 
Hồ Đắc Quang 

ĐT: 0903585934 
Trung 
Quốc 

12.  
Sầu riêng 

ThaCo Cao 
Nguyên 4 

ThaCo Cao 
Nguyen durian 

4 

Xã Ia Blang, 
huyện Chư Sê, 

tỉnh Gia Lai 

Ia Bang 
Commune, Chư 
Prông District, 

Gia Lai Province 

VN - GLOR - 
0248 

RD.GLOR-
0257 

13,70 
Hồ Đắc Quang 

ĐT: 0903585934 
Trung 
Quốc 

13.  
Sầu riêng 

ThaCo Cao 
Nguyên 5 

 ThaCo Cao 
Nguyen durian 

5  

Xã Ia Blang, 
huyện Chư Sê, 

tỉnh Gia Lai 

 Ia Bang 
Commune, Chư 
Prông District, 

Gia Lai Province  

VN - GLOR - 
0249 

RD.GLOR-
0261 

18,59 
Hồ Đắc Quang 

ĐT: 0903585934 
Trung 
Quốc 

 

  



PHỤ LỤC II 

Danh sách mã số CSĐG đã được GACC phê duyệt 

(Kèm theo công văn số           /TTBVTV-HTQT ngày        tháng        năm 2025) 

TT Tên tiếng Việt 
Tên đã được 
GACC phê 

duyệt 

Địa chỉ 

(tiếng việt) 

Địa chỉ 

(Tiếng anh) 

Mã số do 
nước 
nhập 

khẩu cấp2  

Mã số 
CSĐG xuất 

khẩu 

Diện 
tích 
(m2) 

Thị 
trường 

Loại quả 

1.  

Nhà máy đóng 
gói Công ty 

TNHH MTV 
nông nghiệp 

SESAN Gia Lai 

Packaging 
factory of 

SESAN Gia Lai 
Agricultural 
Company 
Limited 

Xã Diên Phú, 
thành phố Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

Dien Phu Commune, 
Pleiku City, Gia Lai 

Province 

VN-
GLPH-

051 

RD.GLPH-
051 

1.575 
Trung 
Quốc 

Sầu riêng 

 

                                           
2 Mã số này dùng để in trên bao bì sản phẩm khi thực hiện xuất khẩu 
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